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	Stt
	Tên cơ sở cung cấp hoặc cung cấp suất ăn sẵn
	Địa chỉ cơ sở
	Điện thoại
	Loại hình thực phẩm (liệt kê cụ thể)
	Thuộc chuỗi thực phẩm an toàn thành phố
	 Giấy chứng nhận
VietGap
	Giấy chứng nhận GlobalGap
	Ggiấy chứng nhận HACCP (hoặc GMP hoặc ISO 22000:2005)
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
	Thời hạn hiệu lực của các loại giấy đã được cấp
	Thời hạn sử dụng của thức ăn, đồ uống bán tại căn tin
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Ghi chú:
- Danh mục các cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú và căng tin thực hiện riêng và lưu trong hồ sơ an toàn thực phẩm  để dễ theo dõi và kiểm tra.
- Cột 5:  ghi tất cả các loại thực phẩm mà mỗi công ty cung cấp cho nhà trường.
- Cột 6,7,8, 9, 10: nếu cơ sở cung cấp thực phẩm thuộc chuỗi hoặc có giấy chứng nhận loại hình nào thì đánh dấu chéo vào ô tương ứng. Riêng ô 9 thì ghi rõ giấy chứng nhận gì (ví dụ: giấy ISO 22000:2005)
- Cột 11: ghi thời hạn hết hiệu lực của các giấy chứng nhận đã được cấp cho các cơ sở cung cấp thực phẩm.
- Cột 12: thực hiện đối với các trường TH-THCS có căn tin.

[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                                                                             BỘ PHẬN Y TẾ TRƯỜNG HỌC
